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	TOÁN LỚP 5
	         NÂNG CAO

	                              ĐỀ SỐ 3


     §Nâng cao 3.1: Tìm số tự nhiên có bốn chữ số biết rằng nếu chuyển chữ số 9 tận cùng của số đó lên đầu thì được một số mới gấp 3 lần số cũ và thêm 2158 đơn vị.

     §Nâng cao 3.2: Tìm số tự nhiên có bốn chữ số biết rằng nếu chuyển chữ số 7 tận cùng của số đó lên đầu thì được một số mới gấp 6 lần số cũ và thêm 291 đơn vị.

     §Nâng cao 3.3:Tìm số tự nhiên có bốn chữ số biết rằng nếu chuyển chữ số 8 tận cùng của số đó lên đầu thì được một số mới gấp 7 lần số cũ và thêm 78 đơn vị.

     §Nâng cao 3.4: Tìm số tự nhiên có bốn chữ số biết rằng nếu chuyển chữ số 6 tận cùng của số đó lên đầu thì được một số mới gấp 5 lần số cũ và thêm 335 đơn vị.


 §Nâng cao 3.5: Cho một phép trừ, biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 1908. Tìm số bị trừ và số trừ, biết rằng số trừ lớn hơn hiệu là 180.

 §Nâng cao 3.6: Cho hai số đều có hai chữ số, tổng của hai số đó bằng 68. Nếu ghép số bé vào bên phải số lớn, rồi lại ghép số bé vào bên trái số lớn thì được hai số mới có bốn chữ số, hiệu của hai số này bằng 2178. Tìm hai số đã cho.


 §Nâng cao 3.7: Ba khối lớp quyên góp được 2500 quyển vở. Tổng số vở của khối Ba và Bốn nhiều hơn số vở của khối Năm là 800 quyển. Số vở của khối Ba ít hơn khối Bốn là 10 quyển. Hỏi mỗi khối đã quyên góp được bao nhiêu quyển vở ?

.


 §Nâng cao 3.8: Tìm hai số có tổng bằng 979. Biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn.


 §Nâng cao 3.9: Hai mẹ con Duyên năm nay có tổng số tuổi của là 45 . Tìm số tuổi của mỗi người, biết rằng nếu đem tuổi mẹ Duyên chia cho tuổi Duyên thì được thương là 3 số dư bằng 1.


 §Nâng cao 3.10: Khi thực hiện phép chia cho hai số tự nhiên thì được thương là 4 dư 99 . Tổng của số bị chia , số chia là 734 . Hãy tìm số bị chia và số chia trong phép chia này.

	TOÁN LỚP 5
	         NÂNG CAO

	                        BÀI GIẢI

	                              ĐỀ SỐ 3


     §Nâng cao 3.1: Tìm số tự nhiên có bốn chữ số biết rằng nếu chuyển chữ số 9 tận cùng của số đó lên đầu thì được một số mới gấp 3 lần số cũ và thêm 2158 đơn vị.



             Bài giải:

                 Gọi số cần tìm là 
[image: image1.wmf]abc9

( a khác 0; a, b, c < 10)

          Ta có : 
[image: image2.wmf]9abc

 = 
[image: image3.wmf]abc9

 x 3 + 2158                                                                

                 9 x 1000 + 
[image: image4.wmf]abc

 = (
[image: image5.wmf]abc

 x 10 + 9) x 3 + 2158 (cấu tạo số ) 
                               

                 9000 + 
[image: image6.wmf]abc

       =  
[image: image7.wmf]abc

 x 30 +27 + 2158 (nhân một số cho một tổng )

                 9000 + 
[image: image8.wmf]abc

 = 
[image: image9.wmf]abc

 x 30 + 2185                                                                  


Hai tổng bằng nhau cùng bớt đi 2185 và 
[image: image10.wmf]abc

 ta được :


9000  – 2185 +
[image: image11.wmf]abc

 – 
[image: image12.wmf]abc

  = 
[image: image13.wmf]abc

 x 30 – 
[image: image14.wmf]abc

+ 2185 – 2185  


6815          = 
[image: image15.wmf]abc

 x 29                                                     



[image: image16.wmf]abc

 = 6815 : 29 = 235 ( Tìm thừa số chưa biết )


Số cần tìm là : 2359
           

                                                                                  Đáp số : 2359.  

     §Nâng cao 3.2: Tìm số tự nhiên có bốn chữ số biết rằng nếu chuyển chữ số 7 tận cùng của số đó lên đầu thì được một số mới gấp 6 lần số cũ và thêm 291 đơn vị.



             Bài giải:

               Gọi số cần tìm là 
[image: image17.wmf]abc7

( a khác 0; a, b, c < 10). 

                      Ta có : 
[image: image18.wmf]7abc

= 
[image: image19.wmf]abc7

 x 6 + 291                                                                

                 7 x 1000 + 
[image: image20.wmf]abc

 = (
[image: image21.wmf]abc

 x 10 + 7) x 6 + 291 (cấu tạo số ) 
                               

                  7000 + 
[image: image22.wmf]abc

       =  
[image: image23.wmf]abc

 x 60 +42 + 291 (nhân một số cho một tổng )

                 7000 + 
[image: image24.wmf]abc

 = 
[image: image25.wmf]abc

 x 60 + 333                                                                  


Hai tổng bằng nhau cùng bớt đi 333 và 
[image: image26.wmf]abc

 ta được :


7000  – 333 +
[image: image27.wmf]abc

 – 
[image: image28.wmf]abc

  = 
[image: image29.wmf]abc

 x 60 – 
[image: image30.wmf]abc

+ 333 – 333  


6667          = 
[image: image31.wmf]abc

 x 59                                                     



[image: image32.wmf]abc

 = 6667 : 59 = 113 ( Tìm thừa số chưa biết )


Số cần tìm là : 1137
           

                                                                                  Đáp số : 1137 .  

     §Nâng cao 3.3:Tìm số tự nhiên có bốn chữ số biết rằng nếu chuyển chữ số 8 tận cùng của số đó lên đầu thì được một số mới gấp 7 lần số cũ và thêm 78 đơn vị.



             Bài giải:

                 Gọi số cần tìm là 
[image: image33.wmf]abc8

( a khác 0; a, b, c < 10).

                          Ta có : 
[image: image34.wmf]8abc

 = 
[image: image35.wmf]abc8

x 7 + 78                                                                    

                 8 x 1000 + 
[image: image36.wmf]abc

 = (
[image: image37.wmf]abc

 x 10 + 8) x 7 + 78 (cấu tạo số ) 
                              

                 8000 + 
[image: image38.wmf]abc

       =  
[image: image39.wmf]abc

 x 70 + 56 + 78 (nhân một số cho một tổng )

                 8000 + 
[image: image40.wmf]abc

 = 
[image: image41.wmf]abc

 x 70 + 134. 

                        Hai tổng bằng nhau cùng bớt đi 134 và 
[image: image42.wmf]abc

 ta được:


8000  – 134 +
[image: image43.wmf]abc

 – 
[image: image44.wmf]abc

  = 
[image: image45.wmf]abc

 x 70 – 
[image: image46.wmf]abc

+ 134 – 134  


7866          = 
[image: image47.wmf]abc

 x 69                                                     



[image: image48.wmf]abc

 = 7866 : 69 = 114 ( Tìm thừa số chưa biết )


Số cần tìm là : 1148
           

                                                                                        Đáp số : 1148                            

     §Nâng cao 3.4: Tìm số tự nhiên có bốn chữ số biết rằng nếu chuyển chữ số 6 tận cùng của số đó lên đầu thì được một số mới gấp 5 lần số cũ và thêm 335 đơn vị.



             Bài giải:

               Gọi số cần tìm là 
[image: image49.wmf]abc6

 ( a khác 0; a, b, c < 10)

             Ta có : 
[image: image50.wmf]6abc

= 
[image: image51.wmf]abc6

x 5 + 335                                                                

                 6 x 1000 + 
[image: image52.wmf]abc

 = (
[image: image53.wmf]abc

 x 10 + 6) x 5 + 335 (cấu tạo số ) 
                             

                  6000 + 
[image: image54.wmf]abc

       =  
[image: image55.wmf]abc

 x 50 +30 + 365 (nhân một số cho một tổng )

                 6000 + 
[image: image56.wmf]abc

 = 
[image: image57.wmf]abc

 x 50 + 365                                                                  


Hai tổng bằng nhau cùng bớt đi 365và 
[image: image58.wmf]abc

 ta được :


6000  – 365 +
[image: image59.wmf]abc

 – 
[image: image60.wmf]abc

  = 
[image: image61.wmf]abc

 x 50 – 
[image: image62.wmf]abc

+ 365 – 365 


5635          = 
[image: image63.wmf]abc

 x 49                                                     



[image: image64.wmf]abc

 = 5635 : 49 = 115 ( Tìm thừa số chưa biết )


Số cần tìm là : 1156
           

                                                                                  Đáp số : 1156.      


 §Nâng cao 3.5: Cho một phép trừ, biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 1908. Tìm số bị trừ và số trừ, biết rằng số trừ lớn hơn hiệu là 180.



             Bài giải:

Vì số bị trừ bằng hiệu cộng với số trừ nên 2 lần số bị trừ là : 1908


Do đó số bị trừ là : 1908 : 2 = 954


Tổng của số trừ và hiệu là : 1908 – 954 = 954

             Ta có sơ đồ :


    Số trừ :


        180    
954


    Hiệu :


Số trừ phải tìm là :




(954 + 180) : 2 = 567







Đáp số : Số trừ : 567 ; số bị trừ : 954.

 §Nâng cao 3.6: Cho hai số đều có hai chữ số, tổng của hai số đó bằng 68. Nếu ghép số bé vào bên phải số lớn, rồi lại ghép số bé vào bên trái số lớn thì được hai số mới có bốn chữ số, hiệu của hai số này bằng 2178. Tìm hai số đã cho.



             Bài giải:

                  Gọi số phải tìm là 
[image: image65.wmf]ab

 và 
[image: image66.wmf]cd

 (
[image: image67.wmf]ab

 > 
[image: image68.wmf]cd

)

                       Hai số mới là : 
[image: image69.wmf]abcd

 và 
[image: image70.wmf]cdab



   Theo bài ra ta có : 
[image: image71.wmf]abcd

 – 
[image: image72.wmf]cdab

 = 2178


   Vì 
[image: image73.wmf]ab

 + 
[image: image74.wmf]cd

 = 
[image: image75.wmf]cd

 + 
[image: image76.wmf]ab

 = 68 nên ta có tổng của hai số mới là :





[image: image77.wmf]abcd


                                     +



           
[image: image78.wmf]cdab




6868

             Ta có sơ đồ :


    
[image: image79.wmf]abcd

 :


        2178    
6868


    
[image: image80.wmf]cdab

 :


Số lớn mới phải tìm là :




(6868 + 2178) : 2 = 4523


Vậy hai số phải tìm là : 45 và 23






Đáp số : 45 ; 23.

 §Nâng cao 3.7: Ba khối lớp quyên góp được 2500 quyển vở. Tổng số vở của khối Ba và Bốn nhiều hơn số vở của khối Năm là 800 quyển. Số vở của khối Ba ít hơn khối Bốn là 10 quyển. Hỏi mỗi khối đã quyên góp được bao nhiêu quyển vở ?.



             Bài giải:

Ta có sơ đồ :

        Khối Ba và khối Bốn:


                 800 quyển  
2500 quyển

       Khối Năm :


Số vở của khối Năm là :




(2500 – 800) : 2 = 850 (quyển)

     Tổng số vở của khối Ba và khối Bốn là :




2500 – 850 = 1650 (quyển)

Ta có sơ đồ :

                  Khối Bốn:


                 10 quyển  
1650 quyển

       Khối Ba :


Số vở của khối Bốn là :




(1650 + 10) : 2 = 830 (quyển)


 Số vở của khối Ba là :




830 – 10 =  820 (quyển)


Đáp số : Khối Ba :   820 quyển



         Khối Bốn : 830 quyển


               Khối Năm : 850 quyển


 §Nâng cao 3.8: Tìm hai số có tổng bằng 979. Biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn.



             Bài giải:

Nếu thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn, tức là số lớn gấp 10 lần số bé .

                 Coi số bé 1 phần thì số lớn gồm 10 phần như thế.

                         Ta có sơ đồ sau :

                                  Số lớn : 











                                               979


        Số bé : 

                                  Tổng số phần bằng nhau : 1 + 10 = 11 ( phần )

     Số bé cần tìm là : 

                            979 : 11 = 89

    Số lớn cần tìm là : 

                            89 x 10 = 890

             





Đáp Số : 89 , 890.


 §Nâng cao 3.9: Hai mẹ con Duyên năm nay có tổng số tuổi của là 45 . Tìm số tuổi của mỗi người, biết rằng nếu đem tuổi mẹ Duyên chia cho tuổi Duyên thì được thương là 3 số dư bằng 1.

 

             Bài giải:

Nếu tuổi Mẹ Duyên bớt đi 1 thì tuổi mẹ Duyên chia cho tuổi Duyên được thương là 3 và khi đó tổng số của hai mẹ con là :






45 – 1 = 44 (tuổi)

                                    Ta có sơ đồ :

                           Tuổi mẹ Duyên: 









          44tuổi


 Tuổi Duyên : 

                                  Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau :



1 + 3 = 4 ( phần )

Tuổi con hiện nay là : 44 : 4 = 11 ( tuổi )

Tuổi mẹ hiện nay là : 45 – 11  = 34 ( tuổi )

                            

                    Đáp Số : Duyên:  11 tuổi. 

               Mẹ Duyên: 34 tuổi.

 §Nâng cao 3.10: Khi thực hiện phép chia cho hai số tự nhiên thì được thương là 4 dư 99 . Tổng của số bị chia , số chia là 734 . Hãy tìm số bị chia và số chia trong phép chia này.



             Bài giải:

Nếu bớt số bị chia 99 đơn vị (đúng bằng số dư) thì SBC  = SC x 4 Tức là số bị chia gấp 4

 lần số chia lúc đó ta có tổng mới là :






734 – 99  = 635

  Ta có sơ đồ :



     Số chia: 

                          Số bị chia:                                      635



Tổng số phần bằng nhau là :






1 + 4 = 5 (phần)



     Số chia cần tìm là :




        635 : 5 x1 = 127





Số bị chia cần tìm là :



    734 – 127 = 607



                                                 Đáp số : Số bị chia : 607 

                       




   Số chia : 127.
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